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KẾ HOẠCH

Phát triển kinh tế tập thể năm 2008



Căn cứ hướng dẫn số 3553/BKH-HTX, ngày 24/5/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2008; 
theo Kế hoạch số 2472/KH-UB, ngày 03/6/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về  phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006 - 2010; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể (KTTT) năm 2008 của tỉnh như sau:

A. Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2007:

I. Tình hình kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm:

1. Tình hình thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2007:

- Tổng số tổ hợp tác là 3.676 tổ, với 62.999 thành viên vẫn giữ ở mức năm 2006, nguyên nhân không có phát triển mới là do diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp để xây dựng các khu, cụm công nghiệp, nông dân chuyển đổi ngành nghề nhưng chưa ổn định.


- Tổng số hợp tác xã là 91 thuộc các lĩnh vực: Vận tải: 27; tiểu thủ công nghiệp: 16; xây dựng: 9; nông nghiệp: 16; thương mại - dịch vụ: 12 và quỹ tín dụng nhân dân: 11. Trong đó, có 7 hợp tác xã thành lập mới, tăng 7,05% so năm 2005 và đạt 46,70% kế hoạch năm ( kế hoạch thành lập mới 15 hợp tác xã và tổng số có 110 hợp tác xã ).


- Tổng số xã viên hợp tác xã: 31.960 xã viên, tăng 1.095 xã viên so năm 2005 tương ứng với tỷ lệ tăng 3,5%, tăng so kế hoạch 4%.


- Giá trị sản lượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của 79/91 hợp tác xã có hoạt động 6 tháng đầu năm đạt 486 tỷ đồng, tăng 22,23% so cùng kỳ năm 2005     ( chỉ tiêu kế hoạch cả năm tăng 10 - 12% ) và đạt 48% kế hoạch năm.


- Số hợp tác xã sản xuất, kinh doanh có lãi đạt 95% ( kế hoạch 90 -95% ).


- Thu nhập bình quân lao động trong hợp tác xã ( không tính thu nhập kinh tế hộ ) đạt 8,5 triệu đồng ( kế hoạch là 16 triệu/năm ).


- Tỷ lệ cán bộ hợp tác xã có trình độ từ trung cấp trở lên đạt 60%   ( trong đó có 15% đại học ), kế hoạch là 80% trở lên.


* Đánh giá hợp tác xã theo từng lĩnh vực:


1.1. Lĩnh vực nông nghiệp: có 16 hợp tác xã ( phát triển 01 ) với tổng số 1.072 xã viên và 12,514 tỷ đồng vốn điều lệ. Ước doanh thu 6 tháng đầu năm 2007 đạt 1,200 tỷ đồng. Hoạt động chủ yếu của các hợp tác xã nông nghiệp là làm dịch vụ cho kinh tế hộ xã viên, nhưng rất yếu trong khâu xây dựng dự án đầu tư, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và thị trường; đa số hợp tác xã có vốn điều lệ thấp chưa huy động được các nguồn khác để mở rộng sản xuất, tài sản chung rất ít; nhiều hợp tác xã không có kế toán chuyên môn, hạch toán theo sổ tay; nhiều hợp tác xã không có doanh thu và chưa có chế độ trả lương cán bộ quản lý.

1.2. Lĩnh vực vận tải: có 27 hợp tác xã (phát triển mới 04) với 1.409 xã viên và 30,404 tỷ đồng vốn điều lệ. Ước doanh thu 6 tháng của 24 hợp tác xã đạt 105,130 tỷ đồng. Đa số hợp tác xã vận tải hoạt động dịch vụ đơn thuần cho xã viên; tài sản, phương tiện của xã viên tự quản lý, hợp tác xã không chủ động về hoạt động và kết quả kinh doanh, nhất là vận tải hàng hoá, xã viên tự tìm kiếm nguồn hàng và chỉ phải nộp một khoản phí dịch vụ cho hoạt động bộ máy quản lý hợp tác xã.

1.3. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp: có 16 hợp tác xã với 230 xã viên và 25,344 tỷ đồng vốn điều lệ. Ước doanh thu đạt 240,623 tỷ đồng. Các hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp đều thực hiện hạch toán tập trung và hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản; một số hợp tác xã do nguồn nguyên liệu khai thác gần hết hoặc nằm trong khu công nghiệp phải giải toả nên hoạt động cầm chừng.

1.4. Lĩnh vực xây dựng: có 9 hợp tác xã ( phát triển mới 02 ), với 204 xã viên và 15,910 tỷ đồng vốn điều lệ. Ước doanh thu đạt 17,820 tỷ đồng. Cả 9 hợp tác xã xây dựng đều hạch toán tập trung, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình, san lấp mặt bằng, làm đường giao thông…các hợp tác xã đều ký kết được hợp đồng lâu dài nên sản xuất ổn định và đạt hiệu quả cao.

1.5. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ: có 12 hợp tác xã với 168 xã viên và 4,812 tỷ đồng vốn điều lệ. Ước doanh thu đạt 88,810 tỷ đồng. Các hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực: giết mổ gia súc, chế biến xuất khẩu cao su, quản lý kinh doanh chợ, vệ sinh môi trường, nhà hàng, kinh doanh tổng hợp và đại lý bán hàng công nghệ phẩm. Hầu hết các hợp tác xã chưa đủ mạnh để đổi mới công nghệ, phương thức kinh doanh, mở rộng ngành nghề, địa bàn hoạt động nhằm phát triển thị trường và đa dạng, phong phú hàng hoá.

1.6. Lĩnh vực quỹ tín dụng nhân dân:  Có 11 quỹ tín dụng nhân dân với 28.877 thành viên và 17,142 tỷ đồng vốn điều lệ; tổng nguồn vốn huy động 244,428 tỷ đồng, dư nợ cho vay 227,669 tỷ đồng, lợi nhuận 6 tháng đầu năm ước đạt 4,5 tỷ đồng. Là loại hình kinh doanh tiền tệ, hoạt động có hiệu quả hơn so với lĩnh vực hợp tác xã. Tuy nhiên, các quỹ tín dụng còn bị hạn chế từ các quy định của Ngân hàng nhà nước nên chỉ mới cung cấp các dịch vụ truyền thống là huy động vốn tiền gửi và cho vay, chưa phát huy hết tiềm năng để phát triển, mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động.

2. Kết quả thực hiện cơ chế, chính sách phát triển KTTT:

2.1. Tình hình triển khai luật và các văn bản hướng dẫn: 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê duyệt và cấp kinh phí từ ngân sách địa phương cho Liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo KTTT các huyện, thị, xã, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh để tổ chức 7 lớp tuyên truyền cho toàn bộ ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn ( khoảng 700 người ) thời gian 1 ngày; 35 lớp tập huấn thời gian 1 ngày cho 2.500 cán bộ chi, hội cơ sở của 5 đoàn thể ( Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh ) tổng kinh phí cho công tác tuyên truyền, tập huấn trên 82,5 triệu đồng. Kế hoạch trên sẽ được triển khai từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2007.

2.2. Bộ máy quản lý Nhà nước về KTTT:


Trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã thực hiện một số chỉ đạo để củng cố tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về KTTT như sau:

- Giao Liên minh hợp tác xã tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo tình hình KTTT của tỉnh.


- Đã thành lập Chi cục hợp tác xã và Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có bộ phận chuyên trách theo dõi KTTT thuộc lĩnh vực nông nghiệp; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương có phòng nghiệp vụ theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ lĩnh vực quỹ tín dụng nhân dân; các Sở ngành chức năng còn lại như: Công nghiệp, Giao thông Vận tải, Thương mại - Du lịch chưa hình thành phòng hoặc bộ phận mà chỉ phân công một cán bộ kiêm nhiệm theo dõi tình hình hợp tác xã thuộc ngành nhưng cũng không được thường xuyên.


- Ở huyện, thị xã giao chức năng quản lý Nhà nước về KTTT cho phòng kinh tế, nhưng không tăng biên chế và phải theo dõi quản lý từ 5 đến 6 lĩnh vực chuyên môn nên cũng khó phát huy hiệu quả.


- Tuy có thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT đến cấp xã, phường nhưng hoạt động của cấp này còn rất yếu, một số ít thiếu quan tâm đến KTTT.

2.3. Vận dụng thực hiện chính sách đối với KTTT theo Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ:


- Đã phê duyệt kế hoạch và cấp kinh phí từ ngân sách địa phương 37,5 triệu đồng cho Liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với trường Trung học Kinh tế tỉnh chuẩn bị tổ chức 1 lớp bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã cho 40 người, thời gian 15 ngày/lớp.


- Từ năm 2006, ngân sách địa phương của tỉnh trích 05 tỷ đồng hình thành Quỹ hỗ trợ hợp tác xã thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh phối hợp Liên minh hợp tác xã xét cho vay 6 dự án được 5,4 tỷ đồng với lãi suất 0,5%/ tháng ( nếu giải ngân hết, tỉnh tiếp tục bổ sung vốn theo nhu cầu ).


- Đang triển khai 6/10 dự án của 6 hợp tác xã về xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn đến năm 2010.

2.4. Đánh giá:

2.4.1. Những kết quả đạt được:
- Các tổ hợp tác đã giúp kinh tế hộ khắc phục được một số hạn chế, yếu kém về vốn, công nghệ kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và phát huy được vai trò của tập thể, giúp các hộ thành viên sử dụng có hiệu quả hơn về đất đai, nguồn nguyên liệu tại chỗ, lao động, vật tư và tiền vốn, tiếp nhận thông tin, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, mở mang ngành nghề, tạo việc làm và thu nhập cho bộ phận lao động nông nghiệp; góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

- Các hợp tác xã tiếp tục được củng cố hoàn thiện và có bước phát triển mới. Nhiều hợp tác xã đã khắc phục những tồn tại thiếu sót trong tổ chức và hoạt động như: xác định lại tài sản, vốn quỹ, tăng thêm xã viên và vốn góp, mở rộng quy mô, kết hợp dịch vụ với kinh doanh tổng hợp… Các hợp tác xã thành lập mới có quy mô xã viên vừa phải ( từ 7 đến 20 xã viên/hợp tác xã ) nhưng góp vốn điều lệ và huy động vốn hoạt động cao hơn nhiều lần so với trước; đối tượng tham gia và phạm vi hoạt động của hợp tác xã được mở rộng hơn, tính chất và nguyên tắc hợp tác xã được thực hiện triệt để, hiệu quả và chất lượng hoạt động của hợp tác xã khá hơn.

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã tiếp tục được đổi mới trong các lĩnh vực quỹ tín dụng, vận tải, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp… Số hợp tác xã làm ăn bảo toàn được vốn và có lãi hàng năm  tăng lên ( 95% số hợp tác xã hoạt động ) các hợp tác xã đều trích lập các quỹ theo điều lệ hợp tác xã quy định, thu nhập người lao động tăng 20-30% so với năm 2006, số hợp tác xã khá, giỏi tăng cao hơn so với chỉ tiêu, số hợp tác xã yếu kém chỉ còn 4,28%, chủ yếu ở những hợp tác xã hoạt động cầm chừng hoặc ngưng hoạt động đang được xem xét giải thể theo Luật Hợp tác xã.

- Tuy còn khó khăn, các hợp tác xã không chỉ chú trọng lợi ích kinh tế mà còn chú trọng chăm lo phúc lợi cho xã viên, thành viên, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện của địa phương, góp phần phát triển đời sống văn hóa và tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng.


2.4.2. Những yếu kém, hạn chế:

- Việc triển khai, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động mới tập trung trong tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên. Các đối tượng tuyên truyền chủ yếu mới đến được cán bộ các đoàn thể ở cơ sở, số đông quần chúng nhân dân chưa được hiểu sâu về KTTT. Việc phối hợp giữa các ngành, các cấp; các phương tiện, thông tin đại chúng, nội dung tài liệu trong công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế.

- Các hình thức hợp tác đa dạng như các tổ, nhóm, câu lạc bộ… thời gian qua phát triển tương đối khá về mặt số lượng nhưng chất lượng, nội dung hoạt động còn nhiều hạn chế, số tổ hợp tác đúng tính chất kinh tế còn ít.

- Phần lớn quy mô hoạt động của hợp tác xã còn nhỏ, năng lực nội tại cả về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ sản xuất, nguồn nhân lực yếu, nhất là cán bộ quản lý hợp tác xã, cán bộ ban kiểm soát; chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới và phát triển, đặc biệt vẫn còn hơn 39% số hợp tác xã chưa có trụ sở. Nhiều hợp tác xã kết quả và hiệu quả kinh doanh thấp, chưa quan tâm đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ và xã viên hợp tác xã…


- Quá trình củng cố và phát triển vẫn còn một số hợp tác xã chưa đảm bảo đầy đủ các tính chất và nguyên tắc hoạt động theo Luật Hợp tác xã; chế độ thông tin, báo cáo, hội họp thực hiện không nghiêm. Việc phát triển hợp tác xã, nhất là những mô hình mới có hiệu quả chưa được quan tâm chú trọng chưa xây dựng được Liên hiệp hợp tác xã và vẫn còn 55% số xã trong tỉnh chưa có hợp tác xã.  

2.4.3 Nguyên nhân hạn chế: 

- Bên cạnh sự đồng tình, nhất trí cao các chủ trương và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết thì một số bộ phận cán bộ đảng viên các cấp và nhân dân vẫn còn hoài nghi và chưa tin mô hình hợp tác xã kiểu mới; cấp uỷ và chính quyền một số nơi còn lúng túng trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết, chưa thấy rõ vai trò KTTT, vẫn còn tư tưởng thờ ơ, ỷ lại, trông chờ vào cấp trên hoặc tới đâu hay đó nên chưa có sự quan tâm đúng mức; có nơi chỉ dừng lại ở việc xây dựng chương trình hành động nhưng thiếu kiểm tra thực hiện và cũng chưa tạo điều kiện để hợp tác xã hoàn thiện quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đai để hợp tác xã thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, nhất là các hợp tác xã cũ đăng ký chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2003.


- Việc triển khai các chủ trương, chính sách theo Nghị quyết Trung ương 5 và Luật Hợp tác xã 2003 ở các bộ, ngành còn rất chậm và chưa đồng bộ. Nhiều chính sách chưa được ban hành theo đúng kế hoạch; có những quy định nêu trong Nghị quyết đến nay vẫn chưa có thông tư hướng dẫn, nhất là các chính sách hỗ trợ, khuyến khích hợp tác xã trong Nghị định 88/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Một số chính sách được ban hành lại chưa sát thực tế, khó thực hiện.  Tuy tỉnh có vận dụng thực hiện một số chính sách hỗ trợ nhưng cũng chỉ là giải pháp tình thế, chưa hỗ trợ được nhiều cho KTTT phát triển; chính sách nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ còn dừng ở bước xây dựng dự án và cũng rất chậm, có dự án đã đưa vào ứng dụng nhưng không hiệu quả.


- Công tác quản lý Nhà nước về KTTT đã có sự sắp xếp một bước nhưng cán bộ làm tham mưu cho lãnh đạo sở, ngành và cấp uỷ, chính quyền các cấp chủ yếu làm việc kiêm nhiệm, chắp vá, mỗi ngành và địa phương mỗi khác; các ngành, các cấp chưa thể chế hoá Nghị quyết về KTTT của Đảng bằng các đề án, kế hoạch công tác của ngành và địa phương.


- Công tác tuyên truyền, giải thích về chủ trương, chính sách, các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước về KTTT; tổng kết và giới thiệu những hợp tác xã điển hình tiêu biểu, làm ăn có hiệu quả đến cán bộ và nhân dân chưa được thường xuyên và cung chua được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức.

II. Dự báo khả năng thực hiện kế hoạch năm 2007:

1. Dự báo khả năng thực hiện kế hoạch năm 2007:


- Hoàn thành kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn về KTTT theo kế hoạch đề ra.

- Các tổ hợp tác giản đơn trong nông nghiệp vẫn tiếp tục phát triển, nhưng tốc độ chậm lại, cá biệt có nơi giảm do đất sản xuất nông nghiệp chuyển sang xây dựng các khu công nghiệp; nông dân chuyển đổi ngành nghề chưa kịp thích nghi với môi trường mới, chưa ổn định.

- Kế hoạch cả năm thành lập mới 15 hợp tác xã, 6 tháng đầu năm thành lập được 7 hợp tác xã, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm phải thành lập 8 hợp tác xã nữa. Dự báo khả năng 6 tháng cuối năm thành lập mới 6 hợp tác xã, nâng tổng số cả năm thành lập mới 13 hợp tác xã, đạt 80% kế hoạch; số lượng xã viên tăng 4%    ( kể cả kết nạp thêm xã viên ), đạt chỉ tiêu kế hoạch.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong hợp tác xã đạt 15%  ( kế hoạch 12%).

- Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã qua bồi dưỡng, đào tạo đạt 70% ( kế hoạch 80%).

- Thu nhập bình quân lao động hợp tác xã đạt 18 triệu đồng ( kế hoạch 16 triệu đồng ).

2. Các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007:


- Tiếp tục công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng về KTTT cho cán bộ các ban chỉ đạo KTTT xã, phường, thị trấn, cán bộ chi hội của 5 đoàn thể và bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác.


- Chỉ đạo tiếp tục tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( khoá IX ) về KTTT ở các sở ngành và các huyện, chưa tổng kết đúng theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh uỷ.


- Tổ chức khảo sát toàn diện hoạt động của hợp tác xã; qua đó có kế hoạch hỗ trợ, củng cố hợp tác xã yếu, kém, giải thể các hợp tác xã không hiệu quả; kiểm tra chấn chỉnh công tác kế toán hợp tác xã.


- Đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ đáp ứng nhu cầu phần lớn lợi ích và sự phát triển của hợp tác xã .


- Chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu vận dụng các chính sách hỗ trợ KTTT theo Nghị định 88/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn Liên minh hợp tác xã chuẩn bị các điều kiện để chuyển Quỹ hỗ trợ hợp tác xã từ ngân sách địa phương cho Liên minh hợp tác xã quản lý thực hiện.

B. Định hướng phát triển kinh tế tập thể năm 2008.

I. Dự báo những thuận lợi, khó khăn.

1. Những thuận lợi:


- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, là nền tảng thúc đẩy các thành phần kinh tế của tỉnh phát triển, trong đó có KTTT.


- Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khóa X ) có Kết luận số 08/KL-TW, ngày 24/12/2006 và Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết TW 5 ( khoá IX ) về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả KTTT; các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục tổng kết 5 năm thực hiện Nghi quyết Trung ương 5 ( khoá IX ) và đã có sự quan tâm, tập trung chú trọng hơn đến sự phát triển của KTTT.


- Theo kế hoạch sau khi tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5          ( khoá IX ) các bộ, ngành Trung ương sẽ hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2005NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã sẽ là cơ sở pháp lý tạo điều kiện cho KTTT phát triển.


- Tuy còn nhiều khó khăn nhưng vai trò, vị trí của KTTT ngày càng được khẳng định thông qua việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương; thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, đặc biệt là trong nông nghiệp và nông thôn.

2. Những khó khăn:


- Nhận thức về bản chất, về tầm quan trọng của hợp tác xã của cán bộ, xã viên, người lao động trong hợp tác xã và cán bộ quản lý Nhà nước các cấp về hợp tác xã còn nhiều hạn chế.


- Việc cụ thể hoá và triển khai chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về KTTT ở các bộ, ngành Trung ương còn rất chậm.


- Hợp tác xã còn rất yếu kém về nhiều mặt như: quy mô nhỏ, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu, thiếu vốn, thiếu thông tin thị trường, trình độ quản lý còn non kém…

II. Định hướng, mục tiêu và giải pháp chủ yếu phát triển KTTT năm 2008:

1. Mục tiêu:


- Phát triển mới từ 150 - 200 tổ hợp tác; tổng số thành viên: 64.000;

- Thành lập mới từ 12 - 15 hợp tác xã; tổng số xã viên 32.460 xã viên;  



- Thành lập 01 Liên hiệp hợp tác xã ở lĩnh vực có đủ điều kiện để phát triển;

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong hợp tác xã đạt 15%.


- Hợp tác xã loại khá đạt 70%, hợp tác xã yếu, kém còn dưới 5%.


- Tỷ lệ cán bộ quản lý qua đào tạo đạt 80%.


+ Trình độ trung cấp đạt 45%;


+ Trình độ đại học đạt 15%;


+ Các hình thức khác 20%.


- Thu nhập bình quân một lao động trong hợp tác xã đạt 20,5 triệu đồng/năm    ( tăng 15% ).

2. Định hướng chung về phát triển KTTT: 

- Khuyến khích phát triển mạnh hợp tác xã trong các ngành lĩnh vực theo Luật Hợp tác xã, đặc biệt là những ngành, lĩnh vực như: hợp tác xã quản lý, kinh doanh chợ, hợp tác xã nhà ở, hợp tác xã dịch vụ nhà trọ, hợp tác xã vệ sinh môi trường, hợp tác xã suất ăn công nghiệp, hợp tác xã ngành nghề nông thôn, hợp tác xã chế biến tiêu thụ nông sản, hợp tác xã trang trại và hợp tác xã của các tổ chức đoàn thể… thành lập mới một số quỹ tín dụng nhân dân ở những nơi chưa có quỹ tín dụng nhưng đủ điều kiện thành lập; tiến tới xoá bỏ xã trắng về hợp tác xã;


- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã hiện có, thu hút thêm xã viên, vận động xã viên góp thêm vốn; đầu tư đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động… kiên quyết xử lý các hợp tác xã hình thức, hoạt động cầm chừng, thua lỗ kéo dài hoặc vi phạm luật và điều lệ hợp tác xã.


- Khuyến khích phát triển tổ hợp tác theo quy định của Bộ Luật Dân sự, nghị định của Chính phủ về tổ hợp tác và quy định tạm thời tiêu chí về tổ chức và hoạt động tổ hợp tác của tỉnh.

3. Các giải pháp thực hiện: 

- Các ngành, các cấp bằng nhiều biện pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu làm cho cán bộ ở các ngành, các cấp và nhân dân nhận thức đầy đủ những quan điểm chỉ đạo cũng như vai trò, vị trí và sự cần thiết của KTTT trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập với nền kinh tế quốc tế.


- Các ngành và các địa phương tiếp tục tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( khoá IX ) về KTTT, đồng thời tiến hành sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch phát triển KTTT năm 2007. Trong tổng kết cần chú ý đánh giá thực chất những việc làm được và chưa được, tìm ra nguyên nhân để khắc phục trong thời gian tới; xây dựng kế hoạch phát triển KTTT năm 2008 và đến năm 2010; chuẩn bị các điều kiện cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.


- Củng cố bộ phận công tác theo dõi KTTT ở các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thị, mỗi đơn vị phải có cán bộ chuyên trách làm tham mưu trong lĩnh vực này; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với KTTT của cấp trên đối với cấp dưới, của sở, ngành đối với địa phương, cơ sở.


- Các ngành chức năng tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, vận dụng các chính sách hỗ trợ KTTT theo Nghị định 88/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ. Cụ thể như sau: 

+ Giao Sở Tài chính đề xuất bổ sung nguồn vốn từ ngân sách, hướng dẫn thủ tục, phương pháp hạch toán để chuyển Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh cho Liên minh hợp tác xã quản lý, cho vay hỗ trợ hợp tác xã theo đúng chức năng và theo Thông tư số 81/2007/TT-BTC, ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ hợp tác xã. Bố trí tăng các nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác tuyên truyền; tập huấn cho cán bộ mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác, cán bộ quản lý Nhà nước; hỗ trợ cho công tác bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; cân đối và hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp tác xã từ dự án thuộc các ngành, các địa phương theo phân cấp Ngân sách.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Liên minh hợp tác xã nghiên cứu đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ một phần từ ngân sách địa phương về xây dựng cơ sở hạ tầng đối với hợp tác xã có đầu tư phát triển thực sự.

+ Sở Nội vụ phối hợp cùng các sở, ngành, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Liên minh hợp tác xã tỉnh và các huyện, thị đề xuất biên chế và bố trí cán bộ theo dõi, tham mưu về KTTT theo chỉ đạo của Chính phủ.

+ Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết các tồn đọng, vướng mắc về đất đai cho hợp tác xã theo hướng cấp quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất nộp tiền hàng năm.

+ Tăng cường về bộ máy, biên chế và hỗ trợ kinh phí, phương tiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Liên minh hợp tác xã tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phong trào KTTT.


- Các Sở, ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể, Ủy ban nhân dân   các cấp phối hợp chặt chẽ với Liên minh hợp tác xã tỉnh  trong xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển và hỗ trợ KTTT; thường xuyên kiểm tra theo dõi việc thực hiện Nghị quyết Trung ương; Chương trình hành động của Tỉnh uỷ; Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát triển KTTT; định kỳ sơ kết, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

C. Các giải pháp về chính sách hỗ trợ KTTT: 

Căn cứ mục 2.2 tại Công văn hướng dẫn số 3553/BKH-HTX, ngày 24/5/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng các giải pháp về chính sách hỗ trợ KTTT năm 2008 của tỉnh như sau:

I. Kinh phí hỗ trợ KTTT bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2008.

1. Hỗ trợ thành lập hợp tác xã: 

- Kế hoạch năm 2008 thành lập mới 15 hợp tác xã, đề nghị hỗ trợ mỗi hợp tác xã 10 triệu đồng, tổng số 150 triệu đồng để hỗ trợ cho các mặt: thông tin, tư vấn kiến thức về hợp tác xã; tư vấn xây dựng điều lệ, đăng ký kinh doanh và tổ chức hoạt động hợp tác xã; bồi dưỡng, đào tạo sáng lập viên thành lập hợp tác xã… Nguồn kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách địa phương phân bổ cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã quản lý cấp phát theo thực tế.


2. Hỗ trợ, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ KTTT.


2.1 Bồi dưỡng tập huấn cán bộ hợp tác xã.


- Số lượng 01 lớp, 40 học viên;


- Đối tượng là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kế toán, kiểm soát viên hoặc cán bộ chuyên môn của hợp tác xã;


- Thời gian 15 ngày liên tục;


- Giáo trình của Liên minh hợp tác xã Việt Nam;


- Kinh phí: 50,00 triệu đồng ( bao gồm tiền tài liệu, tổ chức lớp, khảo sát thực tế, giảng viên, hỗ trợ ăn trưa cho học viên…). 

2.2 Tập huấn cán bộ tổ hợp tác:

- Số lượng 03 lớp, 120 học viên;

- Đối tượng là tổ trưởng hơặc tổ phó ở những tổ hợp tác mang yếu tố kinh tế rõ nét;

- Thời gian 7 ngày liên tục;

- Nội dung: tổ hợp tác trong nông nghiệp; bản chất kinh tế xã hội của hợp tác xã; sản xuất theo hợp đồng và liên kết 4 nhà; tổ chức bộ máy quản lý, điều hành hợp tác xã; Lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã; công tác tài chính trong hợp tác xã; công tác kiểm tra, kiểm soát hợp tác xã; KTTT với hội nhập nền kinh tế quốc tế; tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 ( khoá IX ) về KTTT tỉnh Bình Dương; giới thiệu mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến;

- Kinh phí: 65,00 triệu đồng ( bao gồm tiền tài liệu, tổ chức lớp, nghiên cứu, khảo sát thực tế, giảng viên, hỗ trợ ăn trưa học viên…).

3. Hỗ trợ tuyên truyền, tập huấn KTTT.

3.1. Hỗ trợ công tác tuyên truyền.

- Số lượng 7 lớp, 500 học viên;

- Đối tượng: Ban chỉ đạo KTTT huyện, thị, xã, phường, thị trấn; lãnh đạo phòng Ban thuộc huyện, thị xã; đại diện một số tổ hợp tác, chủ trang trại, Chủ nhiệm, Trưởng Ban kiểm soát hợp tác xã.

- Thời gian mỗi lớp 1 ngày.

- Nội dung: tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 ( khoá IX ) của tỉnh Bình Dương; Kế hoạch phát triển KTTT năm 2008 và đến năm 2010; Luật hợp tác xã 2003 và các văn bản pháp luật thi hành; KTTT với hội nhập nền kinh tế quốc tế; sản xuất theo hợp đồng và liên kết 4 nhà; giới thiệu mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến; kỹ năng vận động thành lập hợp tác xã.

- Kinh phí 40,00 triệu đồng ( bao gồm tiền in ấn, photo tài liệu, tổ chức lớp, báo cáo viên…)

3.2. Hỗ trợ tập huấn KTTT cho 5 đoàn thể:

- Số lượng 35 lớp, 2.500 học viên ( mỗi đoàn thể ở mỗi huyện, thị xã tổ chức 01 lớp ).
- Đối tượng: cán bộ là trưởng, phó các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn; chi hội trưởng, chi hội phó ở cơ sở ( ấp, khu phố ).

- Thời gian: mỗi lớp 01 ngày.

        - Nội dung: như chương trình tuyên truyền cho Ban chỉ đạo KTTT 2 cấp (3.1)

- Kinh phí 65,00 triệu đồng ( bao gồm tiền in ấn, photo tài liệu, báo cáo viên, tổ chức lớp, hỗ trợ tiền ăn trưa…).

4. Hỗ trợ xây dựng bồi dưỡng và tổng kết hợp tác xã điển hình tiên tiến:

- Tổ chức Hội nghị tại tỉnh số lượng 260 đại biểu ( tổng số hợp tác xã, sở, ngành tỉnh; Ban chỉ đạo KTTT tỉnh, huyện, thị xã; các đại biểu khách mời…).

- Thời gian 01 ngày.

- Kinh phí: 21 triệu đồng ( bao gồm tài liệu, Hội trường, ăn trưa ).

5. Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ quản lý Nhà nước về KTTT.

- Số lượng: 01 lớp 25 học viên.

- Đối tượng, cán bộ làm công tác KTTT ở, sở ngành, phòng kinh tế, phòng Tài chính - kế hoạch huyện, thị xã.

- Thời gian 10 ngày, trong đó có 03 ngày nghiên cứu mô hình hợp tác xã điển hình của tỉnh bạn, 7 ngày lên lớp.

- Nội dung như chương trình lớp cán bộ hợp tác xã, trong đó đi sâu các kiến thức về Luật hợp tác xã; tổ chức thành lập đăng ký kinh doanh hợp tác xã; xây dựng phương án, Điều lệ hợp tác xã, xây dựng mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến…

- Kinh phí 30 triệu đồng.

6. Hỗ trợ thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thuộc Liên minh hợp tác xã tỉnh:
- Chuyển nguồn vốn ngân sách hình thành Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ Quỹ đầu tư phát triển chi nhánh tỉnh Bình Dương cho Liên minh hợp tác xã tỉnh quản lý, cho vay.

- Tổng nguồn vốn hình thành Quỹ là 20 tỷ đồng.

- Bằng hình thức ngân sách địa phương cho mượn không tính lãi trong 3 năm (2008-2010) sau thời gian này tính lãi suất ưu đãi 0,5%/tháng.

7. Hỗ trợ xây dựng trang Web Liên minh hợp tác xã: ( đã có dự án chuẩn bị đầu tư từ năm 2006 ).

- Bao gồm thiết bị và chương trình thông tin…

- Kinh phí 150 triệu đồng.

Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các khoản từ 1+2+3+4+5+6+7 là: 20.571 triệu đồng ( Hai mươi tỷ, năm trăm bảy mươi mốt triệu đồng ).

II. Kinh phí hỗ trợ KTTT do các cơ quan quản lý chương trình, dự án bố trí năm 2008.

1. Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ Liên minh hợp tác xã Việt Nam:
- Tổng nhu cầu vốn vay cho 02 dự án x 1,5 tỷ đồng =  3 tỷ đồng.

- Hỗ trợ lãi suất 0,5%/ tháng.

2. Hỗ trợ xúc tiến thương mại:
- Tổng dự án tham gia Hội chợ triển lãm: 10 dự án.


Trong đó: 
+ Hội chợ, triển lãm trong nước: 6 dự án



+ Hội chợ, triển lãm nước ngoài: 4 dự án


- Nội dung tham gia triển lãm: giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm Tiểu thủ công nghiệp; nghiên cứu tìm hiểu thị trường.

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 350 triệu đồng ( trong nước 25 triệu đồng/dự án, nước ngoài 50 triệu đồng/dự án ).

3. Ứng dụng, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ:
- Tổng số: 10 dự án, trong đó 3 dự án chuyển tiếp từ năm 2006, 2007 và 7 dự án mới năm 2008.

- Kinh phí hỗ trợ bằng 30% - 40% tổng dự án là 3,5 tỷ đồng ( mỗi dự án 300 -500 triệu đồng ) trong đó:


3.1. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia:

- Một dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của hợp tác xã nông nghiệp Tân Ba, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.


- Kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng.

3.2. Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi ( thuộc tỉnh )

- Tổng dự án đăng ký tham gia 7 dự án.
- Các lĩnh vực ứng dụng:  trồng rau an toàn, vệ sinh môi trường, công nghệ sản xuất gạch, công nghệ chế biến cao su, sản xuất nuôi trồng thuỷ sản…

- Kinh phí hỗ trợ 2,9 tỷ đồng.

3.3. Hỗ trợ khuyến công:


- Tổ chức 2 lớp dạy nghề cho 100 lao động.

- Kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng.

4. Chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm:
- Tổng dự án: 4 dự án

- Kinh phí hỗ trợ : 2 tỷ đồng ( bình quân 500 triệu/dự án ).

 Tổng kinh phí hỗ trợ từ các chương trình dự án gồm các khoản từ 1+2+3+4 là 8.850 triệu đồng ( Tám tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng ).

 Tổng cộng nguồn kinh phí đề nghị hỗ trợ phát triển KTTT năm 2008 ( Mục I+II ) là 29.400 triệu đồng ( Hai mươi chín tỷ bốn trăm triệu đồng ).

Trong đó:


+ Kinh phí từ ngân sách Trung ương: 6.150 triệu đồng.


+ Kinh phí từ ngân sách địa phương: 23.250 triệu đồng./.
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